
SỞ LĐ – TB & XH TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 13.2023/QĐ-TCVH  

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH 

Căn cứ Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Trung cấp Y Dược Kỹ Thương; 

Căn cứ Quyết định số 5948/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp Y Dược Kỹ Thương thành Trường Trung 

cấp Y Dược Vạn Hạnh; 

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Điều lệ trường Trung cấp; 

Căn cứ thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ Lao động – Thương 

binh và xã hội Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc 

theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; 

Căn cứ quyết định số 12a/2022/QĐ-TCVH ngày 16 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng ban hành 

quy chế đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tín chỉ của Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh 

Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ –TCVH ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng về việc 

thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp công nhận học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 

1 năm 2023, ngày … tháng 03 năm 2023; 

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng; 

Theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 21 học sinh, trình độ trung cấp có tên trong danh sách đính kèm theo đủ 

điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, trong đó: 

+ Ngành Y sỹ y học cổ truyền  05 học sinh 

+ Ngành Dược   06 học sinh 

+ Ngành Y sỹ  07 học sinh 

+ Ngành Điều dưỡng  03 học sinh 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Hành chính - Nhân sự, Phòng Tài chính - kế toán, các 

Khoa/Bộ môn, Trưởng các đơn vị liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- BĐH (để báo cáo); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT, P. QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
                                 (Đã ký) 

 
ThS. Nguyễn Quốc Thệ 



SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:13.2023/QĐ-TCVH, ngày 17 tháng 03 năm 2023 

STT 
Mã học 

sinh 
Họ và  Tên Ngày sinh  Nơi sinh 

Giới 

tính 

Điểm TB 

chung 

tích lũy 

toàn khoá 

(theo 

điểm 10) 

Điểm TB 

chung 

tích lũy 

toàn khoá 

(theo 

điểm 4,0) 

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 

Ngành: Dược  

1 21DS002A  Chung Thị Ngọc  Anh 06/01/1997 Đồng Tháp Nữ 8,73 3,49 Giỏi   

2 20DS011A Phan Lê Thục Đoan 02/12/1998 TP.HCM Nữ 7,59 3,03 Khá   

3 20DS006A Lê Thành  Đức 24/05/1964 Bình Định Nam 7,59 3,03 Khá   

4 20DS009A Nguyễn Trường  Giang 10/04/1995 Bình Định Nam 7,83 3,13 Khá   

5 21DS004A Hà Ngọc Linh 06/12/1981 Bạc Liêu Nam 8,58 3,43 Giỏi   

6 21DS001A Lưu Thiện  Tuấn 31/01/2000 Bình Dương Nam 8,23 3,29 Giỏi   

Ngành: Y sĩ  

1 19YS014A Nguyễn Thị Phước  Anh 15/05/1999 Đăk Lăk Nữ 7,37 2,95 Khá   

2 19YS015A Đoàn Thị Ngọc  Đẹp 25/07/1998 Bến Tre Nữ 7,05 2,82 Khá   

3 20YS001A Sỳ Thị Đào Nguyên 25/03/1995 Đồng Nai Nữ  7,9 3,16 Khá   

4 19YS017A Ngô Hải  Quân 07/03/1996 Đồng Tháp Nam 8,05 3,22 Khá Hạ 1 bậc 

5 19YS016A Nguyễn Đăng Tùng 15/07/2001 Đăk Lăk Nam 7,38 2,95 Khá   



STT 
Mã học 

sinh 
Họ và  Tên Ngày sinh  Nơi sinh 

Giới 

tính 

Điểm TB 

chung 

tích lũy 

toàn khoá 

(theo 

điểm 10) 

Điểm TB 

chung 

tích lũy 

toàn khoá 

(theo 

điểm 4,0) 

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 

6 20YS004A Thành Trung Trúng 10/06/1995 Ninh Thuận Nam 7,2 2,86 Khá   

7 20YS005A Huỳnh Thị Trúc Vy 09/02/2005 TP.HCM Nữ 6,6 2,65 Khá   

Ngành: Điều dưỡng 

  

1 21DD002A Ngô Kiến  Nghiệp 15/07/1997 TP.HCM Nam 8,15 3,26 Giỏi   

2 20DD001A Nguyễn Nguyệt Sương 10/10/1996 TP.HCM Nữ 7,83 3,13 Khá   

3 20DD002A Huỳnh Phụng Tâm 09/10/2001 TP.HCM Nữ 7,45 2,98 Khá   

Ngành: Y sỹ y học cổ truyền 

1 20CT020A Đặng Đề  Đô 08/11/1977 Đồng Tháp Nam 6,87 2,75 Khá   

2 21CT005A Nguyễn Phương Chi 06/01/1988 Long An Nữ 8,54 3,42 Giỏi   

3 20CT016A Nguyễn Trúc Thủy Mi 04/09/2002 Lâm Đồng Nữ 6,61 2,64 Khá  

4 21CT001A Lâm Bích  Ngọc 13/12/1963 Campuchia Nữ 7,94 3,17 Khá   

5 21CT014A Châu Ngọc Tường Vi 24/10/1991 Đồng Nai Nữ 7,89 3,16 Khá   

Ấn định danh sách: 21 học sinh 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                            (Đã ký) 

 

 

 ThS. Nguyễn Quốc Thệ 



SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHỜ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP 

 

STT 
Mã học 

sinh 
Họ và  Tên Ngày sinh  Nơi sinh 

Giới 

tính 

Điểm TB 

chung 

tích lũy 

toàn khoá 

(theo 

điểm 10) 

Điểm TB 

chung 

tích lũy 

toàn khoá 

(theo 

điểm 4,0) 

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 

Ngành: Dược  

1 21DS026A Đặng Minh Nhựt 03/01/1996 Long An Nam 7,46 2,98 Khá   

2 21DS003A Nguyễn Thị Quyết 11/07/1988 Quãng Bình Nữ 8,40 3,36 Giỏi   

Ngành: Y sĩ  

1 21YS006A Nguyễn Thị  Dung 09/09/1981 Yên Bái Nữ 6,98 2,79 Khá   

2 21YS009A Lê Nhật Huy 04/02/1999 Bình Thuận Nam 8,14 3,25 Giỏi   

Ngành: Y sỹ y học cổ truyền 

1 21CT016A Nguyễn Thị Linh Cát 22/05/1989 Cần Thơ Nữ 8,16 3,26 Giỏi   

2 21CT009A Lưu Trung Hiền 31/07/1984 TP.HCM Nam 7,58 3,03 Khá   

3 21CT019A Phạm Xuân Hiền 02/01/1972 Nghệ An Nam 7,93 3,17 Khá   

4 21CT053A Bùi Thị Mỹ Hồng 15/07/1982 Đồng Nai Nữ 8,09 3,24 Giỏi   

5 21CT057A Phan Ngọc Khuê 14/11/1980 Thái Bình Nam 8,06 3,22 Giỏi   

6 21CT021A Lê Công  Nhàn 02/01/1985 TP.HCM Nam 7,71 3,08 Khá  



STT 
Mã học 

sinh 
Họ và  Tên Ngày sinh  Nơi sinh 

Giới 

tính 

Điểm TB 

chung 

tích lũy 

toàn khoá 

(theo 

điểm 10) 

Điểm TB 

chung 

tích lũy 

toàn khoá 

(theo 

điểm 4,0) 

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Ghi 

chú 

7 21CT026A Hoàng Minh Quân 25/01/2002 TP.HCM Nam 7,62 3,05 Khá  

8 21CT043A Lê Công  Sanh 30/06/1996 Khánh Hòa Nam 7,78 3,11 Khá  

9 21CT030A Lê Đức  Tín 01/10/1994 TP.HCM Nam 8,00 3,20 Giỏi  

10 21CT015A Phạm Thị Then 16/11/1994 Bình Thuận Nữ 7,75 3,10 Khá  

11 21CT017A Đoàn Nhật  Thi 06/11/1984 Bình Thuận Nam 7,61 3,04 Khá  

Ấn định danh sách: 15 học sinh 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                            (Đã ký) 

 

 

 ThS. Nguyễn Quốc Thệ 

 


